
Nam Nữ Kinh Khmer

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

08 1 Ngô Thị Tuyết Mai 1991 Chủ hộ
07

x Tổ 10 - Xuân Biên Làm thuê Chuyển về Phường An Phú Thoát nghèo 

29 2 Nguyễn Văn Bự 1982 Chủ hộ
04

x Tổ 19 - Xuân Phú Làm thuê B1= 170; B2= 20 Thoát nghèo qua cận

24 3 Neàng Phinh 1955 Chủ hộ
06

x Tổ 33 - Xuân Phú Làm thuê B1= 160; B2= 20 Thoát nghèo qua cận

01 02

Nam Nữ Kinh Khmer

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

002 1 Lê Thị Bạch Phướng 1965 Chủ hộ
01

x Tổ 01 - Xuân Hiệp Làm thuê B1= 215; B2= 10 Thoát cận nghèo

003 2 Lâm Thị Tòng 1933 Chủ hộ
03

x Tổ 12 - Xuân Hiệp Làm thuê B1= 180; B2= 10 Thoát cận nghèo

011 3 Nguyễn Văn Lâm 1967 Chủ hộ
04

x Tổ 02 - Xuân Bình Làm thuê B1= 205; B2= 10 Thoát cận nghèo

022 4 Nguyễn Văn Tấn 1954 Chủ hộ
03

x Tổ 06 - Xuân Bình Làm thuê B1= 195; B2= 10 Thoát cận nghèo

035 5 Nguyễn Thị Chiêm 1953 Chủ hộ
04

x Tổ 13 - Xuân Hoà Làm thuê B1= 180; B2= 10 Thoát cận nghèo

040 6 Trần Thị Lợi 1947 Chủ hộ
05

x Tổ 13 - Xuân Hoà Làm thuê B1= 185; B2= 20 Thoát cận nghèo
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DÂN TỘC

Nam Nữ Kinh Khmer

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

046 1 Ngô Thị Thu Vân 1980 Chủ hộ
03

x Tổ 02 - Xuân Hiệp Làm thuê B1= 165; B2= 20 Phát sinh cận nghèo

047 2 Chau Ty 1954 Chủ hộ
09

x Tổ 12 - Xuân Hòa Làm thuê B1= 145; B2= 20 Phát sinh cận nghèo
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